
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Ngày thi

Tiết Bắt 

đầu Phòng Điểm cũ

Điểm 

mới Môn

Giữ 

Nguyên

1 Lê Bảo Phong 639836 K63KHMTB 17/12/2018 1 ND203 4.3 4.3 XSTK X

2 Nguyễn Xuân Thọ 631585 K63TYF 24/12/2018 4 ND309 5.3 5.3 TCC X

3 Nguyễn Phú Tân 639235 K63CNC 26/12/2018 2 C106 3.3 3.3 TCC X

4 Lê Quang Tiến 636282 K63CNTPB 26/12/2018 2 ND201 8.3 8.3 TCC X

5 Nguyễn Thị Hải Vân 600980 K63CNSTHA 27/12/2018 4 A201 1.8 1.8 TCC X

6 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 600982 K63CNSTHA 27/12/2018 4 A202 3.0 3.0 TCC X

7 Ngô Khánh Linh 631248 K63TYC 5/1/2019 2 ND104 6.8 6.8 TCC X

8 Tường Vi 636472 K63CNTPD 23/12/2018 4 ND302 3.4 7.8 TCC

9 Trần Thị Lệ 596143 K59TYF 28/12/2018 2 ND206 2.5 3.0 TCC

10 Vũ Viết Khương 631844 K63TYK 5/1/2019 4 ND104 1.3 3.5 TCC

11 Nguyễn Đức Mạnh 631256 K63TYC 5/1/2018 2 ND104 3.5 4.3 TCC
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